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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông L  Du n,  ng B   Đ ng Kh  .   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - Là Th  ký Tòa án nhân dân 

thành phố Bả  Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Hữu Hò  - K ểm sát v  n. 

Ngày 18 tháng 01 n m 2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bả  Lộc, xét 

xử sơ thẩm c ng kh   vụ án hình sự thụ lý số: 119/2017/HSST, ngày 28 tháng 12 

n m 2017 the  Quyết định đ   vụ án r  xét xử số 03/2018/QĐXXST-HS ngày 05 

tháng 01 n m 2018, đố  vớ  bị cá : 

Họ và tên: Phạ  Th nh T; t n gọ  khác: Không; sinh n m 1986; tạ : Bình 

Định; nơ  ĐKHKTT và c  trú: Th n A, x  L, huy n B, tỉnh Lâm Đồng; v n hó : 

12/12; nghề ngh  p: Lái xe; quốc tịch: V  t N m; dân tộc: K nh; t n g á : Không; 

con ông Phạm S, s nh n m 1962; c n bà Tr n Thị D, s nh n m 1965, cả h   đ ng 

s nh sống tạ  th n A, x  L, huy n B, tỉnh Lâm Đồng; bị cá  là c n lớn nhất trong gia 

đình có ba anh em; vợ, c n: Ch   có; t ền án, t ền sự: Không; bị cá  tạ  ng ạ , (Có 

m t). 

Người bị hại:  

1. Anh B   V n Th, (Đ  chết); 

Ng    đạ  d  n hợp pháp củ  anh Th: Ông Đ àn Qu ng D, s nh n m 1960, (Là 

bố vợ củ  anh Th - Có m t).  

2. Anh L  V n K, (Đ  chết); 
Ng    đạ  d  n hợp pháp củ   nh K: Ông L  V n Th, s nh n m 1962, (Là bố đẻ 

củ  anh K - Có m t).  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Ông Nguyễn Hữu C, s nh n m 1985; 

Đị  chỉ: Số 36 đ  ng Phạm Phú Thứ, ph  ng B’L  , thành phố Bả  Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng, (Có m t). 

Người làm chứng: 

1/ Anh K’T, s nh n m 1988; 
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C  trú tạ : Th n 4, x  T, huy n D, tỉnh Lâm Đồng, (Vắng m t). 

2/ Anh K’B, s nh n m 1991; 

C  trú tạ : Th n K, x  G, huy n D, tỉnh Lâm Đồng, (Vắng m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Phạm Th nh T có g ấy phép lá  xe   t  hạng  C d  Sở g    th ng v n tả  Th 

phố Hồ Ch  M nh cấp ngày 03/6/2016. Vào ngày 23/7/2017, T đ ều kh ển xe   t  tả , 

b ển số 49C-027.72 l u th ng tr n Quốc lộ 20 the  h ớng từ Đà Lạt đ  Th phố Hồ 

Chí Minh. Kh ảng 19 g   c ng ngày kh  xe chạy đến km 129+200 Quốc lộ 20, x  

Lộc Ng , Th phố Bả  Lộc, T đ ều kh ển xe chạy ở ph n đ  ng b n phả , v n tốc 

kh ảng 50km/g  , có sử dụng đèn ch ếu sáng ph   tr ớc. Đ ng l u th ng tr n đ  ng 

T quan sát thấy ph   tr ớc, cách đ u xe củ  mình kh ảng 50m có xe m  t , b ển số 

49M9-8820 d   nh B   V n Th đ ều kh ển, chở phía sau là  nh L  V n K chạy 

ng ợc ch ều. Thấy xe mô tô do anh Th đ ều kh ển chạy lạng lách đánh võng, từ 

ph n đ  ng b n trái s ng ph n đ  ng b n phả  the  h ớng Đà Lạt đ  Thành phố Hồ 

Chí minh; s u đó xe lạ  chạy về b n trá . Khi ha  xe cách nh u kh ảng 10m thì xe 

mô tô củ  anh Th lạ  chạy s ng ph n đ  ng bên phả  (ph n đ  ng dành cho xe ô tô 

củ  T). Vì v y T đ  đạp thắng và đánh lá  s ng ph n đ  ng b n trá  để tránh, c ng 

lúc này  nh Th lạ  đ ều kh ển xe m  t  chạy về ph n đ  ng b n phả , d  kh ảng 

cách quá g n nên đ u xe ô tô do T đ ều kh ển đ  t ng th ng và  xe mô tô do anh Th 

đ ều kh ển. H u quả làm  nh Th chết tạ  ch  còn  nh K chết tr n đ  ng đ  cấp cứu. 

H  n tr  ng vụ t   nạn g    th ng đ ợc xác định tạ  km 129 + 200, Quốc lộ 20 

thuộc x  Lộc Ng , thành phố Bả  Lộc; m t đ  ng trả  nhự  bê tông ph ng, hơ  lên 

dốc và cong về b n trá  the  h ớng từ Đà Lạt đ  Thành phố Hồ Ch  M nh. M t 

đ  ng rộng 11 mét, g ữ  đ  ng có vạch sơn màu trắng đứt đ ạn kẻ t m đ  ng. Ph n 

đ  ng b n phả  the  h ớng từ Đà Lạt đ  Thành phố Hồ Ch  M nh rộng 5,5m, đ ợc 

ch   làm h   ph n bằng vạch sơn l ền nét, tr ng đó ph n dành ch  xe cơ g ớ  rộng 

3,3m còn làn đ  ng tr ng c ng rộng 02m. Lấy mép b n phả  the  h ớng từ Đà Lạt 

đ  Thành phố Hồ Ch  M nh làm đ  ng chuẩn, đ  đến các vị tr , dấu vết trên h  n 

tr  ng nh  s u: 

Số 1 là vị tr  đ ểm đ u vết ph nh bánh đ   thứ nhất ph   s u b n trá  củ  xe ô tô 

49C-027.97 để lạ  tr n m t đ  ng, vết ph nh rộng 47cm  n đ m đều nét, ké  dà  đến 

vị tr  xe   t  49C-027.97 đ ng đ  là 8,9m; đ ểm đ u vết ph nh cách mép đ  ng 

chuẩn là 5,5m; cách vạch sơn dành ch  ng    đ  bộ là 5,75m. 

Số 2 là vị tr  đ ểm đ u vết ph nh bánh đ   thứ h   phía sau b n phả  củ  xe ô tô 

49C-027.97 để lạ  tr n m t đ  ng, vết ph nh  n từ m  đến đ m nét, ké  dà  đến vị 

trí xe ô tô 49C-027.97 đ  tạ  h  n tr  ng là 4,55m, ch ều rộng là 0,47m; cách mép 

đ  ng chuẩn là 4,2m, cách đ ểm đ u (số 1) là 5,1m. 

Số 3 là vị tr  đ ểm đ u vết vết cày x ớc đứt đ ạn để lạ  tr n m t đ  ng s u t   

nạn, kéo dài đến vị tr  xe m  t  b ển số 49M9-820 đ  tạ  h  n tr  ng là 6,23m. 
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Đ ểm đ u vết cày x ớc nằm d ớ  g m xe   t  49C-027.97, cách mép đ  ng chuẩn 

là 6,65m, cách đ ểm đ u (số 1) là 18,7m. 

Số 4 là vị tr  xe   t  b ển số 49C-027.72 đ  tạ  h  n tr  ng, đ u xe h ớng về 

Thành phố Hồ Ch  M nh, đu   xe h ớng về Đà Lạt. Hình ch ếu tâm đ u trục bánh 

tr ớc b n phả  củ  xe   t  xuống m t đ  ng cách mép đ  ng chuẩn là 6,2m; hình 

ch ếu tâm đ u trục bánh s u b n phả  củ  xe   t  xuống m t đ  ng cách mép đ  ng 

chuẩn là 4,8m; 

Số 5 là vị tr  nạn nhân thứ nhất nằm tr n m t đ  ng; đ u nạn nhân h ớng về 

mép đ  ng m  tả, chân nạn nhân h ớng và  mép đ  ng b n trá , có vết máu k ch 

th ớc 06m x 0,4m, chảy về h ớng Đà Lạt. Đ u nạn nhân cách mép đ  ng chuẩn là 

8,65m. 

Số 6 là vị tr  vết máu củ  nạn nhân thứ h   để lạ  tr n m t đ  ng, không rõ hình 

dạng, k ch th ớc là 2,1m x 0,4m; tâm củ  vết máu cách mép đ  ng chuẩn là 10,3m. 

Số 7 là vị tr  xe m  t  b ển số 49M9-8820 đ  nghiêng s ng b n phả  tr n m t 

đ  ng, đ u xe h ớng về mép đ  ng phả , đu   xe qu y về mép đ  ng trá . Hình 

ch ếu tâm trục bánh s u xe m  t  xuống m t đ  ng cách mép đ  ng chuẩn là 

8,95m. Hình ch ếu tâm trục bánh tr ớc xe m  t  xuống m t đ  ng cách mép đ  ng 

chuẩn là 7,8m.  

The  kết lu n g ám định pháp y về tử th  số 252 và 253/2017/KLPY, ngày 

31/7/2017 củ  Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng thì  nh B   V n Th chết d  nguy n 

nhân chấn th ơng sọ n   n ng d  t   nạn g    th ng; anh Lê V n K chết d  nguy n 

nhân đa chấn th ơng d  t   nạn g    th ng.  

The  kết lu n g ám định số 1144/GĐ-PC54, ngày 23/8/2017 củ  Phòng k  

thu t hình sự C ng  n tỉnh Lâm Đồng thì G ấy phép lá  xe củ  Phạm Th nh T là l ạ  

g ấy phép d  Bộ G    th ng v n tả  cấp.  

Tạ  bản Cá  trạng số 04/CT-VKS, ngày 26 tháng 12 n m 2017, V  n k ểm sát 

nhân dân thành phố Bả  Lộc đ  truy tố bị cá  Phạm Thanh T về tộ  “V  phạm quy 

định về đ ều kh ển ph ơng t  n g    th ng đ  ng bộ”, the  đ ểm đ kh ản 2 Đ ều 

202 Bộ lu t hình sự.  

Tạ  ph  n tò  h m n y đạ  d  n V  n k ểm sát g ữ nguy n Cá  trạng, đề nghị 

Hộ  đồng xét xử áp dụng đ ểm đ kh ản 2 Đ ều 202, các đ ểm b, p kh ản 1, kh ản 2 

Đ ều 46, Đ ều 47 và Đ ều 60 Bộ lu t Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thanh T từ 18 

đến 24 tháng tù ch  h ởng án tre , th   g  n thử thách từ 36 đến 48 tháng. 

Bị cá  Phạm Thanh T kh   nh n, đ  thực h  n hành v  phạm tộ  đúng nh  Cáo 

trạng củ  V  n k ểm sát n u, bị cá  kh ng thắc mắc, kh ếu nạ  gì về nộ  dung Cáo 

trạng, bị cá  thấy đúng vớ  tộ  củ  mình, x n đ ợc g ảm nhẹ hình phạt. Đạ  d  n 

ng    bị hạ  (anh Thành) là  ng Đ àn Qu ng D; đạ  d  n ch  ng    bị hạ  (anh K) là 

ông L  V n Th y u c u bị cá  T bồ  th  ng th m ch  m   g   đình bị hạ  số t ền 

30.000.000đ để nu   các con nhỏ, bị cá  đồng ý bồ  th  ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào tố  ngày 23/7/2017 bị cá  T đ  đ ều kh ển xe   t  tả , b ển số 49C-

027.72 l u th ng tr n Quốc lộ 20 the  h ớng từ Thành phố Đà Lạt đ  Thành phố Hồ 

Chí Minh; kh  chạy đến đị  ph n x  Lộc Ng , thành phố Bả  Lộc do bị cá  lấn 

đ  ng n n đ  t ng và  xe mô tô do anh B   V n Th đ ều kh ển chở  nh L  V n K 

ngồ  ph   sau chạy ng ợc ch ều. H u quả làm  nh B   V n Th chết tạ  ch  còn  nh 

L  V n K chết tr n đ  ng đ  cấp cứu. Đố  ch ếu l   kh   bị cá , l   kh   đạ  d  n 

ng    bị hạ , ng    l  n qu n, v t chứng thu g ữ, kết lu n g ám định; đ  có đủ c n 

cứ kh ng định hành v  củ  bị cá  đ  v  phạm kh ản 1 Đ ều 9 Lu t g    th ng đ  ng 

bộ, phạm vào tộ  “V  phạm quy định về đ ều kh ển ph ơng t  n g    th ng đ  ng 

bộ”, theo đ ểm đ kh ản 2 Đ ều 202 Bộ lu t Hình sự 1999.  

[2] Xét t nh chất hành vi do bị cá  thực h  n là nguy h ểm ch  x  hộ , thể h  n 

thá  độ c   th  ng pháp lu t, hành v  tr n kh ng những xâm phạm đến t nh mạng, 

tà  sản củ  ng    cùng tham gia giao thông khác mà còn gây mất tr t tự trị  n ở đị  

ph ơng, vì v y c n phả  l n ch  bị cá  một hình phạt nghiêm khắc để g á  dục r  ng 

và phòng ngừ  chung. Tuy nhiên cũng thấy rằng, bị cá  phạm tộ  l n đ u, th t thà 

kh   bá ; s u t   nạn đ  tự nguy n bồ  th  ng th  t hạ , đạ  d  n ng    bị hạ  có đơn 

x n b   nạ , g ảm nhẹ hình phạt ch  bị cá . Hơn nữ  tr ng vụ t   nạn này thì anh B   

V n Th là ng    đ ều kh ển xe m  t  cũng có một ph n l  , vì đ  chạy xe m  t  lạng 

lách từ ph n đ  ng b n phả  sang ph n đ  ng bên trái rồ  đột ngột qu y lạ  b n 

phả . Vì để tránh v  chạm vớ  xe m  t  củ   nh Th n n bị cá  đ  đánh t y lái sang 

b n trá  đ  ng, nh ng ng y lúc đó  nh Th lạ  đ ều kh ển xe m  t  về ph n đ  ng 

b n trá  (the  h ớng xe   t  củ  bị cá ) n n đ  xảy r  t   nạn. D  đó c n áp dụng 

các đ ểm b, p kh ản 1, kh ản 2 Đ ều 46, Đ ều 47 Bộ lu t hình sự 1999 để g ảm nhẹ 

cho bị cá  một ph n. Xét bị cá  có v  c làm và nơ  c  trú  n định n n kh ng c n 

cách ly r  khỏ  đ   sống x  hộ  mà g    ch  ch nh quyền đị  ph ơng g ám sát g á  

dục là ph  hợp. 

[3] Về v t chứng: Quá trình đ ều tr  Cơ qu n đ ều tr  đ  tạm g ữ s u đó trả lạ  

xe ô tô b ển số 49C-027.72 c ng g ấy t  l  n qu n ch  chủ sở hữu là  nh Nguyễn 

Hữu C; tạm g ữ và trả lạ  xe m  t  b ển số 49M9-8820 c ng g ấy t  l  n qu n cho 

 ng Đ àn Qu ng D (bố vợ củ   nh Th).    ng G ấy phép lá  xe   t  hạng  C củ  bị 

cáo đ ng tạm g ữ; c n cứ và  Đ ều 41 Bộ lu t hình sự và Đ ều 76 Bộ lu t tố tụng 

hình sự, trả lạ  ch  bị cá .  

[4] Về trách nh  m dân sự: Quá trình đ ều tr  bị cáo T cùng chủ xe   t  là  nh 

Nguyễn Hữu C đ  bồ  th  ng ch  g   đình anh L  V n K số t ền 110.000.000đ; bồ  

th  ng ch  g   đình anh B   V n Th số t ền 160.000.000đ. Tạ  ph  n tò   ng Đ àn 

Quang D đạ  d  n ch  ng    bị hạ  (Anh Th), ông L  V n Th đạ  d  n ch  ng    bị 

hạ  (Anh K) y u c u bị cá  bồ  th  ng th m ch  m   g   đình bị hạ  số t ền 

30.000.000đ để nu   c n các bị hạ , bị cá  đồng ý bồ  th  ng; xét thấy sự thỏ  thu n 

tr n là ph  hợp n n c n chấp nh n. 
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[5] Tr ng quá trình khở  tố đ ều tr , k ểm sát h ạt động đ ều tr  và truy tố bị 

cá  r  tr ớc tò , Đ ều tr  v  n, K ểm sát v  n đ  ngh  m túc thực h  n các hành v , 

quyết định tố tụng, đảm bả  v  c g ả  quyết vụ án đúng pháp lu t.  

[6] Về án ph : Buộc bị cá  phả  chịu án ph  hình sự sơ thẩm và án ph  dân sự sơ 

thẩm the  quy định. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuy n bố bị cá  Phạm Th nh T phạm tộ  “V  phạm quy định về đ ều kh ển 

ph ơng t  n g    th ng đ  ng bộ”. Áp dụng đ ểm đ kh ản 2 Đ ều 202; các đ ểm b, 

p kh ản 1, kh ản 2 Đ ều 46, các Đ ều 47, 60 Bộ lu t Hình sự 1999; 

Xử phạt bị cá  Phạ  Thanh T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù ch  h ởng án tre , 

th   g  n thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng, t nh từ ngày tuy n án. 

Giao bị cáo Phạm Thanh T cho Ủy ban nhân dân xã  , huyện B, tỉnh  âm 

Đồng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong trường hợp bị cáo có sự thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành án được thực 

hiện theo qui định tại  khoản 1 điều 69  uật thi hành án hình sự. 

2. Về trách nh  m dân sự: Áp dụng các Đ ều 584, 591 Bộ lu t Dân sự 2015, 

buộc bị cá  Phạm Thanh T phả  bồ  th  ng ch  g   đình nạn nhân B   V n Th số 

t ền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), ( ng Đ àn Qu ng D nh n th y); bồ  th  ng 

ch  g   đình nạn nhân L  V n K số t ền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), (ông Lê 

V n Th nh n th y). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi 

hành án còn phải trả số tiền lãi, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo 

mức lãi suất qui định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự. 

Trả lạ  ch  bị cá  01 G ấy phép lái xe ô tô mang tên Phạm Thanh T . 

3. Về án ph : C n cứ Đ ều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 qu  định về án ph , l  ph  tò  án, buộc bị cá  phả  chịu 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án ph  hình sự sơ thẩm và 3.000.000đ (Ba triệu 

đồng) án ph  dân sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuy n án, bị cá , đạ  d  n ng    bị hạ , ng    có 

quyền lợ , nghĩ  vụ l  n qu n đến vụ án có quyền kháng cá  để y u c u T à án nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2  uật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9  uật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30  uật thi hành 

án dân sự. 
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Nơi nhận:                                   
- TAND tỉnh Lâm Đồng   
- VKSND tỉnh Lâm Đồng  

- VKSND thành phố Bả  Lộc 

- Ng    th m g   tố tụng 

- Ch  cục T.H.A. 

- L u hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


